
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng thi số 04

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 106 Khuất Hoàng Thùy Linh 13/01/1998 Sinh học thực nghiệm

2 107 Nguyễn Phan Long 30/11/1998 Sinh học thực nghiệm

3 108 Nguyễn Thị Mến 15/10/1997 Sinh học thực nghiệm

4 109 Lương Thị Thu Hương 23/11/1995 Sinh thái học

5 110 Nguyễn Khương Duy 09/07/1998 Thực vật học

6 111 Tô Minh Tứ 12/02/1996 Thực vật học

7 112 Phạm Thùy Dương 05/11/1998 Vi sinh vật học

8 113 Ma Thị Huyền 01/05/1996 Vi sinh vật học

9 114 Hoàng Thanh Hiếu 18/02/1995 Công nghệ sinh học

10 115 Phạm Thị Linh 21/02/1995 Công nghệ sinh học

11 116 Hoàng Anh Hà 07/04/1993 Di truyền học

12 117 Đỗ Thị Minh 19/09/1990 Di truyền học

13 118 Nguyễn Trường An 07/09/1990 Động vật học

14 119 Hoàng Thị Ngọc Anh 21/04/1997 Sinh học thực nghiệm

15 120 Lưu Ngọc Hưng 28/12/1996 Sinh học thực nghiệm

16 121 Trần Thị Hồng Thắm 01/12/1988 Sinh học thực nghiệm

17 122 Đinh Thị Kim Vân 27/12/1994 Thực vật học

18 123 Lê Thị Thu Hương 13/02/1981 Địa lí học

19 124 Nguyễn Thị Thảo 17/03/1995 Quản lí đất đai

20 125 Nguyễn Văn Quân 26/07/1995
Bản đồ, viễn thám và 
HTTĐL

21 126 Nguyễn Thị Thu Hà 24/01/1998 Quản lí đất đai 

22 127 Nguyễn Thị Lan Phương 18/10/1997 Quản lí TN& MT

23 128 Phạm Viết Thành 28/09/1996 Quản lí TN& MT

24 129 Đào Đức Thao 13/08/1985 Di truyền học

25 130 Nguyễn Ngọc Hân 08/05/1983 Di truyền học

26 131 Nguyễn Minh Cường 30/05/1996 Khí tượng học

27 132 Đỗ Thanh Hằng 23/04/1980 Khí tượng học

28 133 Trần Minh Hiếu 11/01/1996 Khí tượng học
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐT Số tờ Ký nhận Ghi chú

29 134

30 135

31 136

32 137

33 138

34 139

35 140

Số bài: ..................................

..................................

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Số tờ:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)


